
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THƯỢNG NHẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 186 /UBND               Thượng Nhật, ngày 14  tháng 08 năm 2020 

V/v xây dựng kết hoạch vốn sự 

nghiệp chương trình MTQG Xây 

dựng nông thôn mới năm 2020 

 

 

  Kính gửi:  Phòng  Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đông 

 

Thực hiện Công văn số 955/UBND-NNPTNT ngày 29/07/2020 của 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đông về việc đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Thượng Nhật đăng ký kế hoạch vốn sự nghiệp 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 như sau: 

1. Các danh mục dự án gồm: 

- Danh mục dự án “Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản 

xuất với tiêu thụ sản phẩm” gồm 03 hạng mục. 

- Danh mục “Dự án/kế hoạch thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP)” gồm 0 hạng mục.  

- Danh mục dự án “Phát triển ngành nghề nông thôn” gồm 0 hạng mục. 

- Danh mục dự án “Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô 

nhiễm và cải tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp tại các xã NTM nâng cao, 

kiểu mẫu”. 

2.Tổng mức đầu tư: 6.108.000.000  đồng  

(Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm linh tám triệu đồng chẵn  

trong đó: 

- Ngân sách TW, tỉnh: 2.088.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện, xã, chủ thể và người dân đóng góp: 4.020.000.000 

đồng. 

(Kèm theo các phụ lục: 01,02,03,04) 

Ủy ban nhân dân xã Thượng Nhật kính đề nghị Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện  quan tâm tổng hợp, đăng ký nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Trung Nam 

 



 

 

 
 

 



 

 

Phụ lục 1: Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số 186 /UBND, ngày 14 / 8 /2020 của UBND xã Thượng Nhật) 

                                                                                                                                                                                        ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên dự án Địa điểm thực hiện 
Dự kiến Quy mô 

đầu tư  

Tổng mức đầu tư 

Chủ đầu 

tư 

Đối tượng 

thực hiện, 

chủ thể 

liên kết 

Dự kiến 

Tổng mức 

đầu tư 

Vốn sự 

nghiệp 

Chương 

trình 

NTM 

Ngân 

sách 

huyện, xã 

và huy 

động 

nhân dân 

1 Dự án trồng Chuối Thôn: 1,3,4,7 26  ha 1.072 315 757 

Trung 

tâm DV 

NN 

huyện 

Liên kết các 

hộ nông dân, 

Các HTX 

nông nghiệp 

2 Dự án trồng Dứa   Thôn: 1;3;4;5;6;7 15  ha 1.498 585 

 

 

913 

 

 

3 Dự án trồng cam Thôn: 12;3;4;5;6;7 50  ha 3.412 1.100 2.312     

 Tổng cộng  91 ha 5.982  2.000 3.982   

 

 



 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2: Danh mục dự án/kế hoạch thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 

 

                                                                                                                                                                                                       ĐVT: Triệu đồng 

TT 

Danh mục dự án/kế 

hoạch tiêu chuẩn hóa 

sản phẩm OCOP 

Địa điểm  

thực hiện 
Quy mô đầu tư 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Trong đó 

vốn sự 

nghiệp 

Chương 

trình NTM 

Ngân sách 

địa 

phương/chủ 

thể 

Chủ đầu tư (ghi 

tên chủ thể thực 

hiện dự án/ kế 

hoach) 

Ghi chú 

          

         

 Tổng cộng           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3: Danh mục dự án phát triển ngành nghề nông thôn 

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số      /UBND, ngày    /   /2020 của UBND xã Thượng Nhật) 

                                                                                                                                                                                                  ĐVT: Triệu đồng 

Số 

TT 

Danh mục sản phẩm, làng 

nghề/nghề truyền 

thống/làng nghề truyền 

thống/nội dung đầu tư 

Quy mô 

Kinh phí  

Chủ đầu tư Ghi chú Ngân sách Trung 

ương, ngân sách tỉnh 

Huy động 

nguồn lực địa 

phương, chủ 

thể kinh tế 

            
 

       

 Tổng cộng       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 4  

Danh mục dự án Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các làng nghề 

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số  186 /UBND, ngày 14  / 8 /2020 của UBND xã Thượng Nhật) 

                                                                                                                                                                                          ĐVT: Triệu đồng 

TT 
Nội dung/danh 

mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Quy mô đầu tư dự kiến Kế hoạch 2020 

Đối 

tượng 

hỗ trợ 

Chủ 

đầu tư 
Ghi chú Diện 

tích/con/cái… 
Số hộ 

Đơn 

giá 
Tổng số 

Ngân 

sách 

TW hỗ 

trợ 

Ngân 

sách 

huyện, 

xã, 

người 

dân 

đóng 

góp  

A 

Hỗ trợ xây dựng 

chuồng trại chăn 

nuôi hợp vệ sinh 

                  

1 Xã Thượng Nhật                   

1.1 

Hỗ trợ xây dựng 

chuồng trại gia súc 
  

năm 

2020 
20m

2
/cái/hộ 1 40 40 28 12 

Cận 

nghèo, 

Hộ 

nghèo, 

Cán bộ 

chính 

sách 

UBND 

xã 

Hỗ trợ 

70% 



 

 

B 

Hỗ trợ thu gom 

xử lý chất thải 

sinh hoạt tại các 

xã đặc biệt khó 

khăn và làng nghề 

truyền thống, 

làng nghề; Cải tạo 

cảnh quan môi 

trường xanh-

sạch-đẹp tại các 

xã NTM nâng 

cao, kiểu mẫu 

                  

B2 

Cải tạo cảnh quan 

môi trường xanh-

sạch-đẹp tại các 

xã NTM nâng 

cao, kiểu mẫu 

                  

1 

Trồng cây cảnh 

quan các tuyến 

đường xã Thượng 

Nhật 

Các 

thôn 

năm 

2021 
3km    86 60 26   

UBND 

xã 

Hỗ trợ 

70% 

  TỔNG CỘNG           126 88 38      
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